LUẬT XUẤT BẢN 2012
I. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LUẬT XUẤT 

BẢN

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Điều 69

2. Luật xuất bản 2008

3. Luật số 19/2012/QH13 của Quôc hội ban hành Luật xuất bản 2012

4. Nghị định 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

5. Nghị định 72/2010/NĐ-CP ngày 23/08/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 111/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng nghị định số 11/2009/NĐ-CP và nghị định 105/2007/NĐ-CP.

6. Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT ban hành quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

7. Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản.

8. Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 Ban hành quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm.

9. Pháp lệnh 21/2012/L-CTN Về công bố Luật Xuất bản.

10. Thông tư 22/2010/TT-BTTTT Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTT ngày 09/07/2008 và thông tư số 02/2010/TT-BTTT ngày 11/1/2010 của bộ thông tin và truyền thông

11. Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh.

12. Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTNMT-BVHTT ngày 15/03/2006 Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ.

13. Thông tư liên tịch số 35/1999/TTLT/BGDĐT-BVHTT ngày 15/09/1999 về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc học phổ thông.

II. LUẬT XUẤT BẢN VIỆT NAM

1. Lịch sử phát triển của Luật xuất bản Việt Nam

- Ở Việt Nam, xuất bản sách xuất hiện từ thời Cổ trung đại. Cở sở đầu tiên của nghề xuất bản là sự ra đời của ngôn ngữ và chữ viết.

- Khoảng những năm 20 của thế kỉ XX với sự xuất hiện sách báo Macxit sự nghiệp    xuất bản VN chuyển sang thời kì mới. Xuất bản được phân chia thành nhiều khuynh hướng với những mục đích, qui mô và phương thức hoạt động khác nhau. 

- Trong các quyền của công dân thì quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, xuất bản được ghi nhận trong bản hiến pháp đầu tiên 1946.

- Ngày 18/06/1957, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí ban hành sắc luật số 003/SLt về chế độ xuất bản, đặt cơ sở đầu tiên cho sự phát triển nền xuất bản Việt Nam.

- Ngày 07/07/1993, dựa vào hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa IX kì họp III đã thông qua quyết định ban hành luật xuất bản.

- Ngày 03/12/2004, Quốc hội ban hành luật số 30/2004/QH11 thay thế luật xuất bản năm 1993.

- Ngày 03/06/2008, Quốc hội ban hành luật số 12/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều  luật xuất bản 2004.

- Ngày 20/11/2012, Quốc hội ban hành luật số 19/2012/QH13 thay thế cho luật xuât bản 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008) và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2013.

2. Nội dung của Luật xuất bản năm 2012.

Luật xuất bản 2012, có hiệu lực từ 1/7/2013, có 6 chương, bao gồm:

♣ Chương I: Những quy định chung

♣ Chương II: Lĩnh vực xuất bản

♣ Chương III: Lĩnh vực in xuất bản

♣ Chương IV: Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

♣ Chương V: Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

♣ Chương VI: Điều khoản thi hành

Trong đó có một số chương quan trọng là: chương II; chương III; chương IV; chương V. Bởi những chương này chứa những nội dung quan trọng trong việc điều chỉnh những quan hệ xuất hiện trong lĩnh vực xuất bản.

Tuy nhiên, cũng có một số điều cần chú ý trong từng chương.

► Chương I:

_ Điều 1: quy định phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

_ Điều 2: quy định đối tượng điều chỉnh của Luật này. 

_ Điều 6 (quan trọng): Nội dung điều này qui định sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản. 

_ Điều 7: Chính sách Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, nhằm thúc đẩy phát triển, cũng như nâng cao chất lượng của các xuất bản phẩm.

_ Điều 8: Quy định về việc Thành lập văn phòng đại điện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài. Có điều này cũng để điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

_  Điều 10 (quan trọng): quy định Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản.
_ Điều 11 (quan trọng): quy định việc xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản. 
► Chương II (quan trọng):

_ Điều 12: quy định những đối tượng được thành lập nhà xuất bản và loại hình tổ chức nhà xuất bản.
_ Điều 13 (quan trọng): quy định những điều kiện để thành lập nhà xuất bản.

_ Điều 14: quy định việc cấp, thu hồi giấy phép thành lập và đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản. Cho biết cơ quan nhà nước nào được quyền cấp giấy phép thành lập, những trường hợp tạm thời đình chỉ hoạt động, hoặc thu lại giấy phép thành lập của nhà xuất bản.

_ Điều 16 (quan trọng): quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản nhà xuất bản. 

_ Điều 17 (quan trọng): quy định các tiêu chuẩn các chức danh tổng giám đốc (giám đốc) và tổng biên tập nhà xuất bản.

_ Điều 18 (quan trọng): quy định những nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.

_ Điều 19 (quan trọng): quy định những tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của biên tập viên.

_  Điều 20: quy định về cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Bao gồm hồ sơ xin cấp chứng chỉ, các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ, điều kiện để được xét cấp lại chứng chỉ.

​_ Điều 23: quy định về  liên kết trong hoạt động xuất bản. Điều này quy định đối tượng của liên kết trong hoạt động xuất bản, hình thức, điều kiện liên kết, nhiệm vụ của Tổng giám đốc biên tập, nhiệm vụ của đối tác trong liên kết.

_ Điều 25: quy định cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. Quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, hồ sơ đăng ký...

_ Điều 26: quy định xuất bản tác phẩm, tài liệu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Tuy không phải là điểu mới nhưng cũng có sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

_ Điều 28: quy định nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

► Chương III (quan trọng):

_ Điều 31(quan trọng): quy định hoạt động của cơ sở in xuất bản phẩm.

_ Điều 32: quy định cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Nội dung gồm cơ quan nhà nước có quyền cấp giấy phép, hồ sơ xin cấp, trường hợp giấp phép bị thu hồi, xin cấp lại giấp phép do bị mất,...

_ Điều 33 (quan trọng): quy định điều kiện nhận in xuất bản phẩm.

_ Điều 34: quy định việc in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

_Điều 35 (quan trọng): quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở in.

► Chương IV (quan trọng):

_ Điều 36: quy định hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Nội dung quy định các đối tượng được trở thành nhà phát hành xuất bản phẩm và các điều kiện thành lập cho từng đối tượng.

_ Điều 39: quy định về đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 

_ Điều 41: quy định về cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Nội dung gồm điều kiện, thủ tục xin phép nhập khầu, cơ quan cấp phép, những trường hợp không được cấp phép và cần thẩm định.

_ Điều  42: quy định về các trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép. 

_ Điều 43 (quan trọng): quy định về xuất khẩu xuất bản phẩm.

_ Điều 44: quy định về  triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Nội dung gồm có thủ tục xin cấp phép hội chợ, triển lãm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, các trường hợp bị thu hồi giấy phép.

► Chương V (quan trọng & chương hoàn toàn mới, các vấn đề liên quan xuất bản phẩm điện tử được tập hợp thành một chương)

_ Điều 45 (quan trọng): quy định điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử. 

_ Điều 46: quy định cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.

_ Điều 50: quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Nội dung gồm trách nhiệm của tổng giám đốc biên tập, đối tác liên kết, cơ quan, tổ chức phát hành xuất bản phẩm, cơ quan nhà nước cấp giấy phép,...

► Chương VI:

_ Điều 53: Luật này chính thức có hiệu lực từ 1/7/2013.

_ Điều 54: quy định chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. 

III. GIỚI THIỆU MỘT THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT XUẤT BẢN
Ngày 06/10/2010 trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT quy định về tổ chức và hoạt động in đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Thông tư gồm 13 điều: 

+ điều 1: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

+ điều 2: cơ sở in 

+điều 3: loại hình tổ chức cơ sở in 

+ điều 4: điều kiện hoạt động in 

+điều 5: cấp giấy phép hoạt động in 

+ điều 6: điều kiện nhận in của cơ sở in 

+ điều 7: trách nhiệm của cơ sở in 

+ điều 8: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục I thông tư số 04/2008/TT-BTTT về in vàng mã 

+ điều 9: sửa đổi bổ sung điểm 1.2 khoản 1 mục II thông tư số 04/2008/TT-BTTT về nhập khẩu máy photocopy màu 

+ điều 10: sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 mục II thông tư số 04/2008/TT-BTTT về đăng ký thiết bị ngành in 

+ điều 11: sửa đổi, bổ sung điều 8 thông tư số 02/2010/TT-BTTT quy định điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

+ điều 12: ban hành biểu mẫu 

+ điều 13: hiệu lực thi hành 

Theo đó, việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan. Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài. Kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt. Hồ sơ đăng ký xác nhận loại vàng mã để in được lập thành 01 bộ, gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy xác nhận đăng ký loại vàng mã được in, đóng dấu vào 02 bản thảo (bản mẫu) vàng mã đăng ký và gửi trả lại cơ sở in 01 bản; trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 Các cơ sở in xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả phải có giấy phép hoạt động in; các cơ sở khác phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về ngành nghề in theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập phải có quyết định thành lập của cơ quan chủ quản. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Xuất bản đối với in xuất bản phẩm, Điều 6 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP đối với in báo, tạp chí và tem chống giả. Cơ sở in thuộc trung ương, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Cục Xuất bản; Cơ sở in thuộc địa phương, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

 Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải ban hành quy chế quản lý và sử dụng máy gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu về Cục xuất bản. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu được lập thành 01 bộ, gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Cục Xuất bản...

 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; sửa đổi, bổ sung một số điểmcủa Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010. 

